	SỞ GD&ĐT BẮC GIANG

     ĐỀ CHÍNH THỨC
	ĐỀ THI CHẤT LƯỢNG KỲ 1 NĂM HỌC 2009-2010

Môn: Ngữ văn

                                             Lớp 10
                   Thời gian làm bài: 90 phút


Câu1(2 điểm)
Chỉ ra và phân tích tác dụng của biện pháp tu từ được dùng trong câu thơ sau:

                                                      “Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng

                                                       Thầy một mặt trời trong lăng rất đỏ”.

                                                         (Viễn Phương).

Câu2(1 điểm)

Chỉ ra lỗi và chữa lại các câu dưới đây cho phù hợp với ngôn ngữ viết:
   a. Trong thơ ca Việt nam thì đã có cực kì nhiều bức tranh mùa thu đẹp hết ý.

   b. Còn như là máy móc, thiếtbị do nước ngoài đưa vào góp vốn thì không được kiểm soát, họ sẵn sàng khai vống lên đến mức vô tội vạ.

Câu3(5 điểm)
Cảm nhận của em về hình ảnh trang nam nhi thời Trẩn trong bài thơ “Tỏ lòng”(Thuật hoài) của Phạm Ngũ Lão:

Phiên âm:

                                                          “Hoành sóc giang sơn kháp kỷ thu,

                                                           Tam quân tì hổ khí thôn ngưu.

                                                           Nam nhi vị liễu công danh trái,

Tu thính nhân gian thuyết Vũ Hầu.”

Dịch thơ:

                                                          “Múa giáo non sông trải mấy thu,

                                                           Ba quân khí mạnh nuốt trôi trâu.

                                                           Công danh nam tử còn vương nợ,

  Luống thẹn tai nghe chuyện Vũ hầu”.

Câu4(2 điểm)
   a. Dành cho học sinh theo chương trình, sách giáo khoa Chuẩn:
   Trong bài thơ “Nhàn” của Nguyễn Bỉnh Khiêm có câu:

                                                     “Ta dại,ta tìm nơi vắng vẻ,

                                                      Người khôn, người đến chốn lao xao”.

   Em hiểu thế nào là nơi “vắng vẻ”, chốn “lao xao”? Quan điểm của tác giả về “dại”, “khôn” như thề nào?
b. Dành cho học sinh học theo chương trình, sách giáo khoa Nâng cao:

   Trình bày những hiểu biết của em về Hai-cư; trên cơ sở đó, phân tích bài thơ sau:

                                                         Trên cành khô

                                                         Chim quạ đậu

                                                         Chiều thu

.............. Hết ...............
HƯỚNG DẪN CHẤM THI HỌC KÌ 1 MÔN NGỮ VĂN 10
Năm học: 2009-2010

Câu1(2 điểm)
   - Chỉ ra biện pháp tu từ nhân hoá: Mặt trời “đi”, “thấy”; ẩn dụ: “mặt trời” trong câu “Thấy một mặt trời...”(1 điểm)
   - Phân tích tác dụng: Biện pháp nhân hoá làm cho hình ảnh thơ sinh động, gần gũi. Nhưng chủ yếu là biện pháp ẩn dụ: Bác hiện lên sinh động với đặc điểm của mặt trời: nguồn sống, nguồn sáng, soi đướng, vĩ đại, vĩnh hằng(1 điểm).

Câu2(1 điểm)
   - Chỉ ra lỗi: Không phù hợp với ngôn ngữ viết (dùng từ, cách diễn đạt của ngôn ngữ nói)          (0,5 điểm).

   - Chữa lại: HS cónhiều cách chữa cho phù hợp ngôn ngữ viết. Có thể tham khảo cách chữa sau  (0,5 điểm):

   + Thơ ca Việt nam có nhiều bức tranh mùa thu đẹp.

   + Máy móc, thiết bị do nước ngoài đưa vào góp vốn không được chúng ta kiểm soát, họ khai tăng lên không có cơ sở.

Câu3( 5 điểm)
   - Yêu cầu: HS biết cảm thụ vẻ đẹp nội dung và nghệ thuật của bài thơ, diến đạt lưu loát, bố cục chặtchẽ, có cảm xúc.

   - Ý chính cần có:

   + Giới thiệu khái quát, sơ lược về tác giả, tác phẩm(0,5 điểm)

   + Hình ảnh trang nam nhi: Con người kỳ vĩ với hoài bão khao khát lớn lao, trách nhiệm lớn lao với non sông đất nước.

   1. Con người kỳ vĩ(2 điểm).

   - Tư thế hiên ngang, tầm vóc cũ tụ, khí thế hùng dũng, sức mạnh to lớn, tình cảm mãnh liệt vươn tới tầm cao của con ngườ khổng lồ...cùng với khí thế hào hùng của thời đại.

   - Xuất hiện trong không gian kỳ vĩ: Không gian rộng lớn, bao la, ảnh hưởng của hành động là trong khoảng trời đất, đến tận sao Ngưu...; Thời gian kỳ vĩ: Độ dài thời gian vừa cụ thể(vừa mấy năm), vừa xác định bằng việc hoàn thành một ước nguyện, một mục tiêu lí tưởng: Khi nào trả xong nợ công danh.

   2. Con người có hoài bão lớn, nhân cách lớn mang tầm thời đại của riêng tác giả nhưng cũng là xu hướng chung tất yếu của thời đại: ý thức trách nhiệm lớn lao với Tổ quốc, nghĩa vụ cứu nước, trả xong món nợ công danh củađấng nam ni thời Trần.(2 điểm).

   + Khái quát nội dung, nghệ thuật(ngắn gọn. súc tích), liên hệ hoài bão, lý tưởng, trách nhiệm bản thân.(0,5điểm).

Câu4(2 điểm)
[image: image1.wmf]
   a. Dành cho HS học CT, SGK Chuẩn:

+ Giải thích đúng(1 điểm): Nơi vắng vẻ (nơi mình thích thú, thoải mái, an toàn, không phải chốn quan trường, chợ búa, giành giật tư lợi), chốn lao xao (chốn quan trường, chợ lợi đường danh, huyên náo, chen chúc xô đẩy, giành giật hãm hại nhau nguy hiểm khôn lường).

+ Quan điểm của tác giả: Khác đời. Cách nói ngược với giọn mỉa mai. Dại chính là khôn, khôn chính là dại(1 điểm).

   b. Dành cho HS học CT, SGK NC:

+ Nêu một số đặc điểm thơ Hai-cư: Cực ngắn, ý hàm súc cô đọng, tạo ấn tượng, người đọc mở mắt ma nhìn, lắng tai mà nghe, trải lòng mà nhận biết, chất thiền, chất tịch...khiến người và vật hoà làm một.(1 điểm).

+ Phân tích nội dung nghệ thuật bài thơ:
 Bức tranh thuỷ mặc tả chiều thu đơn sơ, sâu thẳm, gợi cảm giác u buồn, quạnh hiu, cô tịch tàn úa, phản ánh tâm trạng tác giả.(Chú ý phân tích các hình ảnh cành khô, con quạ đen trên nền trời hoàng hôn mùa thu nhiều sức gợi).(1 điểm)

 .............................. 
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